
  
  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ NGA MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nga My, ngày 05 tháng 01 năm 2024 Số: /QĐ-UBND 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách xã Quý 4 năm 2023 

UỶ  BAN NHÂN DÂN XÃ NGA MY 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp 

ngân sách; 

Xét đề nghị của công chức Tài chính- kế toán xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách xã quý 4 năm 2023 cụ thể như sau: 

I. Về công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 4 năm 

2 023: Theo các biểu số 113/CKTC-NSNN; 114/CKTC-NSNN; 115/CKTC- 

NSNN. 

II. Về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

xã quý 4 năm 2023, cụ thể như sau: 

1 . Về Thu NSNN: Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn quý 4 năm 2023 

đạt 12.032.517.505 đồng, đạt 108,% dự toán huyện giao và HĐND xã quyết 

định,Thu ngân sách xã được hưởng 11.672.528.645đồng đạt 105,1% dự 

toán.Trong đó thu ngân sách xã hưởng 100% là: 614.618.721 đồng đạt 491,7% 

dự toán, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 170.576.943 đồng đạt 179,6%, 

Thu bổ sung trợ cấp từ ngân sách cấp trên 6.212.000.000.000 đồng đạt 100% dự 

toán, thu chuyển nguồn ngân sách 1.075.638.321 đồng. Một số khoản thu đạt 

khá và vượt như; Thuế GTGT 76.669.583 đồng đạt 127,8% dự toán, Phí môn 

bài 6.400.000 đồng đạt 128% dự toán, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

4 8.028.965 đồng đạt 160,1% dự toán … 

(Chi tiết các khoản thu theo biểu số 114/CKTC-NSNN đính kèm) 



  
 

2 . Về chi ngân sách: Ước thực hiện quý 4 năm 2023 là: 11.157.427.052 

đồng, đạt 98,1% dự toán UBND huyện giao và HĐND xã quyết định. Chi 

thường xuyên quý 4 năm 2023 cơ bản theo dự toán được giao, đáp ứng kịp thời 

nhu cầu chi lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các nghiệp vụ 

chuyên môn. 

(Chi tiết các khoản chi theo biểu số 115/CKTC-NSNN đính kèm) 

Điều 2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, Ban tài chính tổ chức thực hiện 

Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH - 

- 

- 

- 

Phòng Tài chính huyện; 

Đảng ủy xã,HĐND xã; 

Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

Các trưởng thôn trong xã; 

- 

- 

Như điều3 

Lưu: VT. 

Nguyễn Văn Hoành 



 
  
  

UBND XÃ NGA MY Biểu số 113/CK TC-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2023 

Đơn vị: đồng 

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 

IV/NĂM 2023 
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM SO SÁNH 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU 

Các khoản thu xã hưởng 100% 

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

Thu bổ sung 

11,107,332,981 

125,000,000 

95,000,000 

9,811,694,660 

6,212,000,000 

3,599,694,660 

11,672,528,645 

614,618,721 

170,576,943 

9,811,694,660 

6,212,000,000 

3,599,694,660 

105.1% 

491.7% 

179.6% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

1 

2 

3 

- Bổ sung cân đối 

- Bổ sung có mục tiêu 

4 Thu chuyển nguồn 

TỔNG SỐ CHI 

1,075,638,321 1,075,638,321 100.0% 

98.8% II 11,291,524,011 11,157,427,052 

1 

2 

3 

Chi đầu tư phát triển 

Chi thường xuyên 

Dự phòng 

4,089,707,560 

7,079,816,451 

122,000,000 

4,089,707,560 

7,067,719,492 

0.0% 

99.8% 

0.0% 



 
  
  

UBND XÃ NGA MY Biểu số 114/CK TC-NSNN 

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2023 

Đơn vị: đồng 

DỰ TOÁN NĂM 2023 

THU NSNN THU NSX 

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ IV SO SÁNH(%) 
STT 

A 

NỘI DUNG 

THU NSNN 

3 

THU NSX THU NSNN 

5=3/1 

THU NSX 

6=4/2 B 1 2 4 

TỔNG THU 11,137,332,981 

125,000,000 

70,000,000 

11,107,332,981 

125,000,000 

70,000,000 

12,032,517,505 

614,618,721 

53,138,000 

11,672,528,645 

614,618,721 

53,138,000 

108.0% 105.1% 

I Các khoản thu 100% 

Phí, lệ phí 

491.7% 491.7% 

75.9% 75.9% 

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định 

Đóng góp của nhân dân theo quy định 

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 

Thu khác 

362,980,721 

150,000,000 

0 

362,980,721 

150,000,000 

0 

55,000,000 55,000,000 48,500,000 

530,565,803 

48,500,000 

170,576,943 

88.2% 88.2% 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 

Các khoản thu phân chia 

125,000,000 95,000,000 424.5% 179.6% 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Thuế từ đất SXKD phi nông nghiệp 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình. 

Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 

Lệ phí trước bạ nhà, đất. 

0 

48,028,965 

6,400,000 

78,956,757 

0 

48,028,965 

6,400,000 

39,478,395 

30,000,000 

5,000,000 

0 

30,000,000 160.1% 

128.0% 

0.0% 

160.1% 

128.0% 

0.0% 

5,000,000 

0 

Thu phạt khác kinh doanh 0 0 

60,000,000 

60,000,000 

0 

0.0% 0.0% 

Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 

- 

- 

90,000,000 

60,000,000 

30,000,000 

397,180,081 

76,669,583 

320,510,498 

76,669,583 

76,669,583 

0 

441.3% 

127.8% 

1068.4% 

127.8% 

127.8% Thu thuế GTGT 

Thu thuế nhập DN, TNCN 

III 

IV 

V 

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã ( nếu có) 

Thu chuyển nguồn 

Thu kết dư ngân sách năm trước 

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

1,075,638,321 1,075,638,321 1,075,638,321 1,075,638,321 100.0% 100.0% 

VI 9,811,694,660 

6,212,000,000 

3,599,694,660 

9,811,694,660 

6,212,000,000 

3,599,694,660 

9,811,694,660 

6,212,000,000 

3,599,694,660 

9,811,694,660 

6,212,000,000 

3,599,694,660 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

- 

- 

Thu bổ sung cân đối 

Thu bổ sung có mục tiêu 



  
 
 
  



  
 

UBND XÃ NGA MY Biểu số 115/CK TC-NSNN 

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2023 

Đơn vị: đồng 

SO SÁNH (%) 

TỔNG 

STT 

A 

NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2023 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ IV 

TỔNG SỐ XDCB 

2 

TX 

3 

TỔNG SỐ XDCB TX XDCB TX 
SỐ 

B 1 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3 

TỔNG CHI 11,291,524,011 4,089,707,560 7,201,816,451 11,157,427,052 4,089,707,560 7,067,719,492 98.8% 0.0% 98.1% 

Trong đó 

Chi giáo dục 

Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

Chi Y tế 

Chi văn hóa, thông tin 

Chi phát thanh, truyền thanh 

Chi thể dục thể thao 

Chi bảo vệ môi trường 

0 

0 

0 

1 0 0 0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

139,782,000 

61,417,970 

139,782,000 

61,417,970 

139,782,000 

61,417,970 

0 

22,500,000 

88,100,000 

139,782,000 

61,417,970 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

22,500,000 

88,100,000 

22,500,000 

88,100,000 

22,500,000 

88,100,000 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Chi các hoạt động kinh tế 

Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể 

4,089,707,560 4,089,707,560 4,089,707,560 4,089,707,560 100.0% 100.0% 

9 5,268,056,381 

223,284,500 

599,180,000 

677,495,600 

5,268,056,381 5,256,084,571 5,256,084,571 

223,284,500 

599,114,131 

677,436,320 

99.8% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

99.8% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

1 

1 

1 

0 Chi cho công tác xã hội 

1 Chi dân quân tự vệ 

2 Chi an Ninh trật tự 

223,284,500 

599,180,000 

677,495,600 

223,284,500 

599,114,131 

677,436,320 

1 

1 

3 Chi khác 0 

0 

0 0 

4 Dự phòng ngân sách 122,000,000 122,000,000 0.0% 0.0% 
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